
SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

(Cập nhật đến 18h, ngày 18 tháng 01 năm 2022) 

 

CẬP NHẬT CẤP ĐỘ DỊCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN TOÀN QUỐC 

(Tra cứu cấp độ dịch nhanh nhất tại https://capdodich.yte.gov.vn/map) 
 

Điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình: 18009402, 02273.640.786 hoặc CDC: 02273.831.885. 

Thành phố:   0889542333  hoặc 0822682399 Hưng Hà:       0372328569 

Tiền Hải: 0912350939 Đông Hưng:  0332287777 

Quỳnh Phụ:  0582.696.168 Vũ Thư:        02273616202  

Thái Thụy:    0346300058 hoặc 0978729339 Kiến Xương: 0868749468;  hoặc 02273821818   

 

 

Ghi chú: 

Màu xanh - Cấp 01  

 

Nguy cơ thấp (bình thường 

mới) màu xanh 

Màu vàng - Cấp 02 

 

 Nguy cơ trung bình 

Màu cam - Cấp 03  

 

Nguy cơ cao 

Màu đỏ - Cấp 04  

 

Nguy cơ rất cao 

 



TT Tỉnh Quận/huyện Xã 
Ngày bắt 

đầu  
Cơ sở căn cứ 

1 Bắc Kạn 

Na Rì 

18/01  

TP Bắc Kạn 

Pắc Nặm Bộc Bố 

Ba Bể TT Chợ Rã; Chu Hương 

Chợ Mới Hòa Mục 

2 Lai Châu 

Sìn Hồ Phăng Sô Lin;  Căn Co 

18/01  
Than Uyên Mường Kim;  Tà Gia 

Tân Uyên 
Mường Khoa 

TT Tân Uyên 

3 
Thái 

Nguyên 

Thị xã Phổ Yên 

18/01  Phú Bình 

TP Sông Công 

4 Yên Bái 

TP Yên Bái Yên Thịnh; Minh Tân; Nguyễn Phúc; Giới Phiên; Tuy Lộc 

17/01  
Thị Xã Nghĩa 

Lộ 
Nghĩa Lợi; Tân An; Nghĩa Phúc 

Văn Chấn Thượng Bằng La 

Trấn Yên Hòa Cuông 



5 Hòa Bình 

Lương Sơn 

18/01  

Lạc Thủy 

TP Hòa Bình Trung Minh 

Đà Bắc Đoàn Kết; Yên Hòa 

Kim Bôi Đông Bắc 

Cao Phong Dũng Phong 

Phú Lai Phú Lai 

Lạc Sơn Văn Nghĩa; Tân Lập 

6 Sơn La 

Phù Yên 

Huy Thượng; Mường Do; Huy Tân; Huy Hạ; Tân Lang; 

Tường Phù 

11/04  

Mường Bang 

Xã Mường Lang 

Sơn La 
Quyết Thắng; Chiềng Xôm; Chiềng Ngần 

Quyết Tâm; Hua La; Chiềng Sinh 

Mường La 

Chiềng Ân 

Tạ Bú; Chiềng Hoa 

Mộc Châu Thị trấn NT Mộc Châu; Chiềng Khừa; Tà Lai; Chiềng Hắc 

Yên Châu 
Tú Nang; Chiềng Pằn; Lóng Phiêng; Chiềng Tương 

Phiêng Khoài 



Mai Sơn 

Mường Bằng; Chiềng Ban; Chiềng Chăn; Tà Hộc; Hát 

Lót; Chiềng Kheo; Tà Hộc 

Nà Pó; Phiêng Cằm 

7 
Tuyên 

Quang 

Sơn Dương TT Sơn Dương 

17/01  Yên Sơn 
Nhữ Khê 

Đội Bình; Nhữ Hán; Hoàng Khai; Tiến Bộ;  

Tuyên Quang Lưỡng Vượng; Thái Long 

8 Cao Bằng 

TP Cao Bằng Đề Thám; Sông Bằng 

12/01  Trùng Khánh TT Trà Lĩnh 

Quảng Hòa TT Hòa Thuận 

9 Lạng Sơn 

Tràng Định 
TT Thất Khê; Kháng Chiến; Đào Viên; Hùng Sơn; Quốc 

Việt 

18/01  

Tp Lạng Sơn Tam Thanh; Hoàng Văn Thụ; Vĩnh Trại 

Bình Gia TT Bình Gia 

Văn Lãng TT Na Sầm; Xã Hoàng Văn Thụ 

Cao Lộc TT Cao Lộc; Phú Xá; Thụy Hùng 

Hữu Lũng TT Hữu Lũng; Yên Sơn; Đồng Tân; Hòa Lạc; Hồ Sơn 

Đình Lập TT Đình Lập;  Xã Đình Lập 

Văn Quan Liên Hội; Tân Đòan 

Chi Lăng TT Chi Lăng; Quan Sơn 



Lộc Bình TT Lộc Bình; Na Dương; Đồng Bục 

10 Lào Cai 

TP Lào Cai Duyên Hải; Lào Cai 

17/01  

Bát Xát Bản Qua 

Bắc Hà 
Thải Giàng Phố 

Tả Van Chư; Na Hối 

Bảo Thắng 
Gia Phú 

Bản Cầm 

Bảo Yên 
Yên Sơn 

Bảo Hà 

TX Sa Pa 
Phường Sa Pa 

Hàm Rồng; Phan si păng 

11 Điện Biên 

Mường Nhé Xã Leng Su Sìn 

13/01  

Mường Lay Lay Nưa 

Tuần Giáo 
Mùn Chung; Chiềng Đông 

Chiềng Sinh 

Điện Biên 
Thanh An 

Thanh Yên 

Điện Biên Đông Phình Giàng 

Mường Ảng Mường Đăng 



Mường Lạn 

12 Vĩnh Phúc 

TP Phúc Yên 
Phường Trưng Nhị; Phường Phúc Thắng 

18/01  

Tam Đảo;  Bình Xuyên 

Lập Trạch 
Hợp Lý; Bắc Bình 

Vĩnh Tường 
Nghĩa Hưng 

Yên Lạc 
Đồng Văn; Trung Kiên; Trung Hà 

13 Hà Giang 

Tp Hà Giang 
P Nguyễn Trãi; Trần Phú; Nguyễn Trãi; Phương Thiện 

14/01  
Hoàng Su Phì 

TT Vinh Quang 

Bắc Quang 

Vĩnh Hảo 

TT Việt Quang; Vĩnh Phúc  

14 Phú Thọ  

Thị xã Phú Thọ 

Âu Cơ 

14/01  

Thanh Minh 

TP Việt Trì 
Nông Trang; Gia Cẩm; Thọ Sơn; Sông Lô 

Đoan Hùng 
Sóc Đăng 

 
 

Lâm Thao 

TT Lâm Thao; Xuân Huy; Phùng Nguyên; Vĩnh Lại;Tứ 

Xã 

Tam Nông 
Hưng Hóa; Dị Dậu 

Cẩm Khê 
Hùng Việt 



Tạ Xá 

Thanh Sơn 
Giáp Lai 

Thanh Thủy 

15 Hà Nam 

Thị xã Duy Tiên 
P Đồng Văn 

09/01  

Bạch Thượng 

Kim Bảng 
Nguyễn Úy; Tượng Lĩnh 

Đại Cương; Liên Sơn 

Thanh Liêm Kiện Khê 

16 Nam Định 

TP Nam Định Thống Nhất; Mỹ Xá 

17/01 

https://namdinh.gov.vn/portal

/Pages/2021-12-2/Danh-gia-

cap-do-dich-benh-COVID-

19-tren-dia-ban-tisl3yx7.aspx 

Hải Hậu Hải Giang; Hải Tân 

Vụ Bản Thành Lợi; Liên Bảo 

17 Hải Dương 

TP Hải Dương Lê Thanh Nghị; Tứ Minh 

14/01  

Thanh Miện 
Tân Trào; Đoàn Kết; Ngũ Hùng 

Thanh Tùng 

Chí Linh Sao Đỏ; Bến Tắm 

Kim Thành Tam Kỳ; Đồng Cẩm; Liên Hòa; Đại Đức 

Cẩm Giàng 
Ngọc Liên; Thạch Lỗi; Lương Điền; Cao An; Cẩm Đông 

Tân Trường; Cẩm Phúc 

Bình Giang 
Hùng Thắng; Tân Việt; Nhân Quyền; Thái Hòa 

TT Kẻ  Sặt; Vĩnh Hưng 



Tứ Kỳ 

Kinh Môn Hiệp Sơn 

Ninh Giang Ứng Hòe; An Đức; Hồng Đức; Hồng Phúc; Hồng Dụ 

Thanh Hà 
Tân An; Thanh Xuân; Hồng Lạc; Thanh Lang; Thanh Hải; 

Vĩnh Lập 

18 Hưng Yên Văn Giang TT Văn Giang; Xuân Quan 17/01  

19 Bắc Ninh 

Tp Bắc Ninh Tiền An 

18/01 https://syt.bacninh.gov.vn/ 

Lương Tài TT  Thứa; Lâm Thao; Quảng Phú 

Thuận Thành Thanh Khương 

Tiên Du Đại Đồng; Hoàn Sơn 

Yên Phong Đông Tiến; Văn Môn; Tam Giang 

Từ Sơn Phù Chẩn; Đồng Nguyên 

20 Bắc Giang 

TP Bắc Giang Trần Phú; Dĩnh Kế; Tân Mỹ; Song Khê 

18 /01  

Yên Thế Tân Hiệp 

Lạng Giang Quang Thịnh; Hương Lạc; Hương Sơn 

Yên Dũng Nội Hoàng 

Hiệp Hòa Hoàng An; Hương Lâm; Mai Đình; Ngọc Sơn 

Việt Yên Quang Châu; Vân Trung 

21 Ninh Bình 

Gia Viễn TT Me; Gia Vượng; Gia Thịnh 

14/01  

Kim Sơn Phát Diệm ; Kim Chính 

Yên Mô 
Khánh Dương; Yên Hòa; Yên Thành; Yên Từ 

Yên Phong 

Nho Quan 
TT Nho Quan; Yên Quang; Văn Phong; Văn Phương; Sơn 

Lai; Văn Phú 



TP Ninh Bình 
Phúc Thành ; Nam Thành ; Ninh Tiến; Ninh Phúc; Ninh 

Sơn; Ninh Phong 

22 Thái Bình Vũ Thư Hiệp Hòa; Phúc Thành; Hòa Bình; Vũ Đoài; Việt Thuận 13/01  

23 Hải Phòng 

Ngô Quyền Đổng Quốc Bình 

17/01  Dương Kinh Phường Hưng Đạo 

An Dương Hồng Phong; An Đồng 

24 Quảng Ninh 

Tp Hạ Long Cao Xanh; Giếng Đáy; Hà Lầm; Hoành Bồ; Sơn Dương 

18/01  

TP Móng Cái Ka Long; Vĩnh Thực 

Cẩm Phả; Quảng Yên; Uông Bí 

Tiên Yên Hải Lạng; Yên Than 

Uông Bí Yên Thanh; Phương Đông; Phương Nam 

Vân Đồn 
TT Cái Rồng; Đông Xá 

Bình Dân; Thắng Lợi 

Đông Triều 
Mạo Khê; Tràng Lương; Hồng Thái Đông; Hồng Thái 

Tây; Hoàng Quế; Yên Thọ; Kim Sơn; Yên Đức 

25 Thanh Hóa 
Nghi Sơn 

Hải Châu; Thanh Sơn; Nguyên Bình; Hải Thanh; Xuân 

Lâm; Trúc Lâm; Mai Lâm; Hải Thượng 

14/01  Hải Bình 

Quảng Xương Quảng Đức 

26 Nghệ An 

Quế Phong 
Hạnh Dịch 

18/01  

Châu Kim 

Kỳ Sơn Chiêu Lưu 

Nghĩa Đàn  Nghĩa Phú; Nghĩa Hội 

Quỳ Hợp 
TT Quỳ Hợp; Liên Hợp; Quỳ Hợp; Châu Lộc; Châu 

Cường; Châu Thái 



Quỳnh Lưu 
Quỳnh Giang; Tiến Thủy 

Quỳnh Giang 

Diễn Châu Diễn Yên 

Con Cuông Lạng Khê 

Đô Lương 

Bắc Sơn; Hòa Sơn; Nam Sơn; Văn Sơn; Quang Sơn; 

Trung Sơn; Minh Sơn; Thuận Sơn; Hiến Sơn; Trù Sơn; 

Đại Sơn 

Thanh Chương Thanh Lương 

Nam Đàn Nam Thanh; Nam Xuân; Nam Đàn; Kim Liên; Nam Kim 

Hoàng Mai Quỳnh Lộc; Mai Hùng 

27 Hà Tĩnh 

Thạch Hà Việt Tiến 

17/01  Cẩm Xuyên Cẩm Bình 

Thị xã Kỳ Anh Kỳ Hà 

28 Quảng Bình 

Quảng Trạch Quảng Phú; Quảng Thanh 

17/12  Quảng Ninh 
Trường Xuân 

TT Quán Hàu; Vạn Ninh 

Ba Đồn Quảng Phong 

 

29 

 

Quảng Nam 

Hội An Cẩm Phô 

18/01 

 

TP Tam Kỳ Tam Thăng 

Điện Bàn Điện Ngọc; Điện Minh 

Tiên Phước Tiên An 

Quế Sơn Quế Sơn 1; TT Hương An 

30 Thừa Thiên Huế 18/01 
 

31 Quảng Trị 
TP Đông Hà Phường 2;  Phường 4 

12/01  
Hướng Hóa Xã Húc 



Gio Linh Linh Trường 

32 Kon Tum 

Ngọc Hồi Bờ Y 

18/01  

Đắc Tô TT Đak Tô; Ko Đào; Diên Bình 

Kon PLong TT Măng Đen 

TP Kon Tum 
Thắng Lợi; Quang Trung 

Thống Nhất 

33 
 

Quảng Ngãi 

TP Qảng Ngãi Tịnh Ấn Đông 

14/01  

Bình Sơn; Sơn Tịnh  

Trà Bồng Trà Lâm; Trà Sơn 

Tư Nghĩa Nghĩa Điền 

Sơn Tây Sơn Mùa 

34 Gia Lai 

TP PLeiku Diên Hồng; Thắng Lợi 

06/01 
 

 

Thị xã An Khê Cửu An; An phước; Song An 

Đắk Đoa 
TT Đăk Đoa; Đăk Krong; Ia Băng 

Hải Yang 

Chư Sê  Ia H Lốp; Ia Ko 

Ia Grai Ia O 

Kông Chro Yang Trung 

K rông Pa TT Phú Túc 

35 Lâm Đồng 

Đà Lạt Phường 1 

27/12 

https://lamdong.gov.vn 

 

 

Lạc Dương Đạ Nhim; Đạ Chais 

Lâm Hà Tân Hà 



Đơn Dương TT Thạnh Mỹ; Đạ Ròn 

Đức Trọng TT Liên Nghĩa 

Huyện Đạ Huoai 

Di Linh Đinh Trang Hòa; Liên Đầm; Gung Ré 

Bảo Lâm Lộc An; Tân Lạc 

36 
Đắklak 

 

Buôn Ma Thuột Thành Nhất; Tân Thành; Tân Tiến; Hòa Thuận; Xã Ea Tu 

20/12  

Ea Sup Ia Lốp; Ea Lê 

Cư M’gar 
Quảng Tiến 

Xã Cư M’gar 

Cư Kuin Ea Ktur; Ea Tiêu; Dray Bhăng 

Huyện Lắk 
Yang Tao 

Nam Ka 

M’Đrắk Krông Á 

KRông A Na Quảng Điền; Ea Na 

37 Đak Nông 

Cư Jút 

07/01  

TP Gia Nghĩa Phường Thành Nghĩa; Nghĩa Trung 

Cư Jút Tâm Thắng 

Đắk Mil Xã Đắk Gằn 

Đắk RLấp Kiến Thành; TT Kiến Đức 

Tuy Đức Quảng Trực 

Krông Nô Quảng Phú; Đắk Dro 

38 Bình Định Quy Nhơn; Tuy Phước 17/01 https://binhdinh.dcs.vn/van-



An Nhơn 
Bình Định; Đạp Đá; Nhơn Thành; Nhơn Lộc; Nhơn Hòa; 

Nhơn Khánh; Nhơn Hưng 

hoa-xa-hoi/-

/asset_publisher/content/thon

g-tin-tinh-hinh-dich-benh-

covid-19-tinh-binh-dinh-tinh-

den-6h00-ngay-08-01-

2022?p_p_auth=Ct6uDp79 

Phù Cát  
Cát Tiến; Cát Tân; Ngô Mây; Cát Khánh; Cát Lâm; Cát 

Trinh; Cát Hải; Cát Chánh 

Vân Canh 
Canh Hiệp; Canh Hiển 

Mỹ Thành 

Hoài Nhơn 
Hoài Châu Bắc 

Hoài Hải 

Tây Sơn Tây Bình 

39 Bình Thuận Tánh Linh TT Lạc Tánh; Đức Thuận 14/01  

40 Đà Nẵng 

Liên Chiểu Hòa Hiệp Bắc 

16/01 https://www.danang.gov.vn 

Thanh Khê 

Sơn Trà Thọ Quang; Nại Hiên Đông; Mận Thái; An Hải Bắc 

Ngũ Hành Sơn Mỹ An; Hòa Hải 

Cẩm Lệ Hòa Phát; Hòa An 

41 Khánh Hòa 

Cam Lâm Cam Lâm; Cam Hải Đông; Cam Hiệp Nam 

08/01  

Vạn Ninh 
Vạn Giã; Đại Lãnh; Vạn Thọ; Vạn Lương; Vạn Thắng; 

Xuân Sơn; Vạn Hưng 

Ninh Hòa 

Ninh Hiệp; Ninh Tây; Ninh Thọ; Ninh Trung; Ninh Đông; 

Ninh Đa; Ninh Phước; Ninh Phú; Ninh Giang; Ninh Lộc; 

Ninh Ích 

Diên Khánh 

TT Diên Khánh; Diên Lâm; Diên Xuân; Diên Đồng; Diên 

Phú; Diên Thọ; Diên Phước; Diên Lạc; Diên Thạnh; Diên 

Toàn; Diên An; Bình Lộc; Suối Hiệp; Suối Tiên 

Khánh Sơn Sơn Hiệp; Sơn Bình 

Khánh Vĩnh 



42 Ninh Thuận 

Ninh Sơn Quảng Sơn; Ma Nới 

09/01  Ninh Phước TT Phước Dân; Phước Hải 

Thuận Bắc Công Hải; Bắc Phong 

43 Bạc Liêu Vĩnh Lợi Hưng Thành 08/01  

44 An Giang 

An Phú TT An Phú 

14/01  Tân Châu Vĩnh Xương 

Tịnh Biên Nhà Bàng 

45 Tây Ninh 09/01  

46 
Phú Yên 

 

Phú Hòa Hòa Trị; Hòa An 

08/01  

Đồng Xuân La Hai 

Tuy Hòa Phú Đông 

Thị Xã Sông 

Cầu 
Phường Xuân Yên 

Sơn Hòa 
TT Củng Sơn; Sơn Hà 

Sơn Nguyên; Suối Trai 

Thị xã Đông 

Hòa 

Hòa Thành; Hòa Xuân Đông 

Hòa Xuân Nam 

Tuy An An Nghiệp; An Hòa Hải; An Chấn; An Mỹ 

47 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Xuyên Mộc TT Phước Bửu; Xuyên Mộc; Tân Lâm; Hòa Hưng 
17/01  

Long Điền An Nhứt 



48 Cà Mau 10/01  

 

 

 

49 

 

Trà Vinh 

Tp. Trà Vinh 

12/01  

Càng Long 

Tiểu Cần Tập Ngãi 

Châu Thành 

Hòa Thuận 

Nguyệt Hóa 

Cầu Ngang 
TT Cầu Ngang; TT Mỹ Long; Mỹ Hòa; Thuận Hòa; Hiệp 

Hòa; Long Sơn; Kim Hòa; Trường Thọ 

Trà Cú 

TT Trà Cú; Thanh Sơn; Ngãi Xuyên 

Tân Sơn; Lưu Nghiệp Anh; Đại An; Tân Hiệp 

Huyện Duyên 

Hải 
Đôn Châu  

50 Vĩnh Long 

TP Vĩnh Long Phường 5; Phường Tân Hội; Phường Tân Hòa 

17/01  

Long Hồ Thanh Đức; Phú Quới; Lộc Hòa; Hòa Phú 

Mang Thít Tân Hội An 

Tam Bình Tân Lộc; Song phú; Mỹ Lộc  

TT Bình Minh Đông Thạnh 



51 Hậu Giang 12/01  

52 

 

Tiền Giang 

 

TP Mỹ Tho 

02/01  

Cai Lậy Bình Phú; Mỹ Long; Thạnh Lộc 

Châu Thành 

Nhị Bình; Song Thuận; Thân Cửu Nghĩa; Điềm Hy; Phú 

Phong; Long An; Bình Đức; Dưỡng Điềm; Tân Hương; 

Tân Lý Tây; Hữu Đạo; Thạnh Phú; Tam Hiệp 

Chợ Gạo Quơn Long 

Gò Công Đông Vàm Láng 

Gò Công Tây TT Vĩnh Bình 

53 
Cần Thơ 

 

Ninh Kiều 
An Cư 

17/01  

An Hòa; Tân An 

Ô Môn Trường Lạc 

Bình Thủy Bình Thủy; Trà Nóc 

Thốt Nốt Thới Thuận; Thuận An; Tân Hưng 

Phong Điền TT Phong Điền 

54 
 

Bến Tre 

TP Bến Tre; Giồng Trôm 

17/01  

Huyện Châu 

Thành 

TT Châu Thành; Tân Thạch; Giao Long; An Phước; Tam 

Phước; Thạnh Triệu; An Hóa; An Hiệp; Hữu Định 

Chợ Lách 
TT Chợ Lách; Phú Phụng; Vĩnh Hòa; Hưng Khánh Trung 

B 

Mỏ Cày Nam TT Mỏ Cày; An Thạnh; Thành Thới B 



Giồng Trôm 

TT Giồng Trôm; Mỹ Thạnh ; Châu Hòa; Lương Hòa; 

Châu Bình; Bình Hòa; Phước Long; Bình Thành; Tân Lợi 

Thạnh; Thạnh Phú Đông 

Bình Đại Vang Quới Tân; Vang Quới Đông; Châu Hưng 

Ba Tri 
TT Ba Tri; Mỹ Hòa; Mỹ Chánh; An Phú Trung; Phú Lễ; 

An Đức 

Thạnh Phú An Thạnh; An Điền 

Mỏ Cày Bắc 
Phú Mỹ; Hòa Lộc; Tân Thanh Tây; Tân Bình; Nhuận Phú 

Tân 

55 Sóc Trăng 

Kế Sách; Mỹ Tú 

18/01  

Trần Đề Liêu Tú; TT Lịch Hội Thượng; Tài Văn; Viên Bình 

TX Ngã Năm Phường 1; Tân Long; Long Bình; Phường 3 

Thạnh Trị Xã Thạnh Trị 

Thị Xã Vĩnh 

Châu 

Xã Hòa Đông; Khánh Hòa;Phường 2; Vĩnh Phước; Lạc 

Hòa 

56 Đồng Tháp 

Tp Cap Lãnh Tân Thuận Đông 

16/01  

TP Sa Đéc Phường 3; Tân Khánh Đông; An Hòa 

Hồng Ngự Tân Hội 

Tân Hồng TT Sa Rài 

Tháp Mười Mỹ An; Mỹ Đông 

Lấp Vò 
TT Lấp Vò; Tân Mỹ; Tân Khánh Trung; Bình Thạnh 

Trung 

Lai Vung TT Lai Vung 



57 
Bình Phước 10/01  

58 Đồng Nai 

TP Biên Hòa 
Tân Phong; Tân Mai; Phước Tân 

31/12  

Long Khánh 

 Xuân Thanh; Xuân Bình; Xuân Hòa; Bàu Trâm; Xuân 

Tân 

Tân Phú 

Phú Thịnh; Thanh Sơn; Phú Xuân; Phú Lộc; Trà Cổ; Phú 

Thạnh 

Vĩnh Cửu 

Vĩnh An; Phú Lý; Thiện Tân; Tân Bình; Bình Hòa; Mã 

Đà; Hiếu Liêm 

Định Quán 
Phú Vinh; Phú Ngọc; Phú Túc 

Trảng Boom 

TT Trảng Boom; Thanh Bình; Đông Hòa; Trung Hòa; 

Hưng Thịnh; An Viễn 

Thống Nhất 
Gia Tân 2; Gia Tân 1; Hưng Lộc 

Cẩm Mỹ 
Nhân Nghĩa; Xuân Mỹ; Thừa Đức; Bảo Bình; Xuân Tây  

Long Thành 
An Phước; Lộc An; Tam An; Long An 

Xuân Lộc 

TT Gia Ray; Suối Cao; Xuân Thành; Xuân Trường; Xuân 

Hưng; Xuân Tâm; Suối Cát; Xuân Hiệp; Xuân Phú; Lang 

Minh 

Nhơn Trạch 

Phước Thiền; Hiệp Phước; Long Thọ; Vĩnh Thanh; Phước 

Khánh 

59 
Kiên Giang TP Rạch Giá Vĩnh Bảo; Phi Thông; Vĩnh Lợi 15/01  



Kiên Hải An Sơn 

An Minh Vân Khánh; Đông Hưng A; Tân Thạnh 

Giồng Riềng TT Giồng Riềng; Ngọc Chúc; Ngọc Thành 

Hòn Đất TT Hòn Đất 

U Minh Thượng Thạnh Yên A; An Minh Bắc; Hòa Chánh; Minh Thuận 

Kiên Lương Bình Trị 

60 
Bình Dương 13/01  

61 Hà Nội 

 

Ba Đình;  Long Biên;  Cầu Giấy; Hoàng Mai;  Thanh Xuân;  Gia Lâm;  Nam 

Từ Liêm;  

17/01  

Hoàn Kiếm   
Phúc Tân; Cửa Đông; Hàng Gai; Chương Dương; Cửa 

Nam; Hàng Bông; Hàng Bài 

Tây Hồ Xuân Lạ; Yên Phụ; Phường Bưởi 

Đống Đa 

Cát Linh; Văn Miếu; Quốc Tử Giám; Văn Chương; Khâm 

Thiên; Thổ Quan; Trung Phụng; Kim Liên; Thịnh Quang; 

Kim Liên; Ngã Tư Sở 

Hai Bà Trưng 

Nguyễn Du; Bạch Đằng; Phạm Đình Hổ; Thanh Lương; 

Thanh Nhàn; Cầu Dền; Bách Khoa; Quỳnh Lôi; Trương 

Định 

Sóc Sơn Trung Giã; Phú Cường; Phù Lỗ; Mai Đình 

Đông Anh 
Vân Nội; Kim Chung; Hải Bối; Xuân Canh; Võng La; Mai 

Lâm 

Thanh Trì 
TT Văn Điển; Tân Triều; Hữu Hòa; Tam Hiệp; Tứ Hiệp; 

Vĩnh Quỳnh; Ngũ Hiệp; Ngọc Hồi; Đông Mỹ 



Quận Bắc Từ 

Liêm 
Thụy Phương; Xuân Đỉnh; Xuân Tảo 

Mê Linh Hoàng Kim; Tráng Việt 

Hà Đông 
Nguyễn Trãi; Văn Quán; Vạn Phúc; Yết Kiêu; Yên Nghĩa; 

Dương Nội  

Sơn Tây Xuân Khanh 

Hoài Đức 
TT Trạm Trôi; Di Trạch; Kim Chung; Vân Canh; Lại Yên; 

Tiền Yên; Song Phương; An Khánh; An Thượng; Đông La 

Chương Mỹ 
Chúc Sơn; Phương Yên; Tân Tiến; Nam Phương Tiến; 

Văn Võ 

Quốc Oai Thạch Thán; Tân Phú; Đại Thành; Đông Yên 

Thanh Oai Cự Khê; Cao Viên; Kim Thư; Dân Hòa; Xuân Dương 

Thường Tín Ninh Sở; Hiền Giang; Văn Phú; Tô Hiệu 

Ứng Hòa Hoa Sơn; Liên Bạt; Trung Tú; Tảo Dương Văn; Đội Bình 

Phú Xuyên Quang Lãng; Châu Can 

62 TP Hồ Chí 

Minh 

Quận 1 Cầu Ông Lãnh 

15/01  

Tân Phú Tây Thạnh; Phú Thọ Hòa; Hiệp Tân 

 Quận Gò Vấp; Quận 10; Thủ Đức; Quận 5; Hóc Môn;  Nhà Bè;   

Tân Bình Phường 2 

Phú Nhuận Phường 8; Phường 15 

Quận 11 Phường 15; Phường 12 

Quận 4 Phường 4; Phường 2 

Bình Chánh 
TT Tân Túc; Lê Minh Xuân; Tân Kiên; Bình Hưng; An 

Phú Tây; Bình Chánh; Quy Đức 



         

Quận 6 Phường 1; Phường 12 

Củ Chi 
Trung Lập Hạ; Phước Thạnh; An Hội; Phước Vĩnh An; 

Hòa Phú; Tân Thông Hội 

63 Long An 

Bến Lức Mỹ Yên 

06/01  TT Cần Giuộc TT Cần Giuộc 

Đức Hòa Hiệp Hòa 


